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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14,0 điểm):

	Câu 1 : 
	Để xác định chính xác giá trị của điện trở R người ta dùng 1 ampe kế và 1 nguồn có UAB = 12V. Ban đầu người ta mắc nối tiếp một ampe kế với R, rồi mắc vào hai điểm A, B, ampe kế chỉ 1A. Sau đó lại mắc ampe kế song song với R, rồi mắc vào hai điểm A,B, ampe kế chỉ 6A. Giá trị của R là

	A.
	10Ω
	B.
	11Ω
	C.
	12Ω
	D.
	6Ω

	Câu 2 : 
	Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết 
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. Để không có dòng điện chạy qua nguồn 
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	Câu 3 : 
	Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là 

	A.
	10N
	B.
	4N


	C.
	2N 


	D.
	1N



	Câu 4 : 
	Có một số điện trở r = 7
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. Hỏi phải dùng tối thiểu bao nhiêu điện trở r để mắc thành mạch có điện trở tương đương R = 5
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	A.
	7
	B.
	28
	C.
	35
	D.
	5

	Câu 5 : 
	Trong các nguồn điện sau đâu không phải là nguồn điện hóa học ? 
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	A.
	Pin nhiên liệu Hidro–Ôxi 
	B.
	Ắc quy.
	C.
	Pin Mặt trời.
	D.
	Pin con thỏ

	Câu 6 : 
	Chuyển động rơi tự do là chuyển động của

	A.
	Hạt bụi bay trong không khí.




	B.
	Chiếc lá rơi trong không khí.




	C.
	Người nhảy dù.
	D.
	Mẩu giấy trong bình hút hết không khí.

	Câu 7 : 
	Có một lượng kim loại xác định dùng làm dây dẫn. Nếu làm dây với đường kính 1 mm thì điện trở của dây là 16 Ω. Nếu làm bằng dây dẫn có đường kính 2 mm thì điện trở của dây thu được là

	A.
	1 Ω
	B.
	8 Ω.

	C.
	2 Ω
	D.
	4 Ω

	Câu 8 : 
	Cho 3 quả cầu kim loại giống hệt nhau là A,B,C. Biết  A  đẩy C, B hút C. Vậy

	A.
	không kết luận được
	B.
	A hút B
	C.
	A  đẩy B
	D.
	A vừa hút, vừa đẩy B

	Câu 9 : 
	Mắc nối tiếp theo thứ tự R1,R2,R3,R4 vào A, B; 4 điện trở này giống nhau, biết UAB=66V; vôn kế V mắc song song với cụm (R1ntR2) chỉ 22V. Hỏi số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song R2 ?

	A.
	11V
	B.
	16,5V
	C.
	12V
	D.
	44V

	Câu 10 : 
	Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là

	A.
	3,812.10-8 Ω.m.
	B.
	3,679.10-8 Ω.m
	C.
	4,151.10-8 Ω.m
	D.
	1,866.10-8 Ω.m.

	Câu 11 : 
	Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm là

	A.
	48 gam
	B.
	6 gam
	C.
	12 gam
	D.
	24 gam

	Câu 12 : 
	Cho một điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP và lực điện sinh công dương. Biết rằng MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN  và ANP của lực điện?

	A.
	AMN <ANP 
	B.
	AMN = ANP


	C.
	AMN> ANP

	D.
	Cả ba trường hợp còn lại đều có thể xảy ra. 

	Câu 13 : 
	Cho 2 điện tích q1 = 2.10-6(C) và q2 đặt cách nhau 1 khoảng r trong không khí  thì chúng hút nhau lực F1= 9(N). Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích thêm 5 cm thì chúng hút nhau một lực là F2 = 4 (N). Giá trị q2:

	A.
	-10-5(C )
	B.
	-5.10-6(C )

	C.
	10-5 (C )
	D.
	5.10-6(C)

	Câu 14 : 
	Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có

	A.
	vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.



	B.
	vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.

	C.
	vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.


	D.
	vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.

	Câu 15 : 
	Khi bác nông dân A đang làm việc ở một khoảng đất rộng xa nơi dân cư, đột nhiên xuất hiện các cơn giông kéo đến mang theo tia sét. Phía trước bác có 4 nơi có thể tránh sét ( giả thiết thời gian chạy đến các nơi đó là như nhau) là: Một cây cổ thụ to, một chiếc xe ôtô Kiamoning, một chòi cao được lợp bằng mái tôn và ngụp lặn dưới hồ để tránh sét. Nếu bạn ở cùng bác trong thời điểm này, bạn khuyên bác nên

	A.
	Ngụp lặn dưới hồ để tránh sét
	B.
	Chạy đến xe ôtô và ngồi trong xe. 


	C.
	Chạy đến chòi cao được lợp bằng mái tôn.
	D.
	Chạy đến cây cổ thụ to.


	Câu 16 : 
	Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7C và 4.10-7C tác dụng với nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

	A.
	6 (dm).
	B.
	6 (m).  

	C.
	6 (mm).                       
	D.
	6 (cm).                   

	Câu 17 : 
	Giả thiết êlectron quay quanh hạt nhân của nguyên tử Hidro theo quỹ đạo tròn có bán kính là r = 47,7.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 N.m2/C2 và e = 1,6.10–19C. Quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 10−8 s là 

	A.
	12,6 mm.
	B.
	7,29 mm
	C.
	1,26 mm.
	D.
	72,9 mm.

	Câu 18 : 
	Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

	A.
	6.1017 electron
	B.
	6.1020 electron.
	C.
	6.1018 electron
	D.
	6.1019 electron

	Câu 19 : 
	Một mạch điện gồm bốn điện trở giống hệt nhau, hai đầu của đoạn mạch được nối với nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U. Gọi công suất tiêu thụ trên mỗi điện trở khi mắc nối tiếp bốn điện trở trên là P1 và khi mắc song song các điện trở trên là P2. Hệ thức liên hệ đúng là 

	A.
	16P1 = P2. 
	B.
	P1 =16P2. 

	C.
	P1 = 4P2. 

	D.
	4P1 = P2. 


	Câu 20 : 
	Cho một tụ điện phẳng có 2 bản tụ đặt đối diện với nhau và đặt thẳng đứng. Ban đầu điện môi giữa 2 bản tụ là chân không thì tụ có điện dung là C; Người ta nhúng một nửa dưới của  tụ vào môi trường có hằng số điện môi là 5 thì điện dung của tụ là C’; Tỉ số của C’/C là:

	A.
	3
	B.
	5
	C.
	2
	D.
	0,2

	Câu 21 : 
	Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỗi acquy có 
[image: image11.wmf]E

= 2V và điện trở trong r= 0,1Ω được mắc thành x dãy, mỗi dãy có y nguồn nối tiếp. Bộ nguồn này được mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua R bằng

	A.
	15A.

	B.
	5A

	C.
	20A.

	D.
	10A.

	Câu 22 : 
	Công của dòng điện có đơn vị là:

	A.
	W
	B.
	kVA
	C.
	kWh
	D.
	J/s

	Câu 23 : 
	Một viên đạn đang bay thẳng đứng lên phía trên với vận tốc 200 m/s thì nổ thành hai mảnh bằng nhau. Hai mảnh chuyển động theo hai phương đều tạo với đường thẳng đứng góc 60o. Hãy xác định vận tốc của mỗi mảnh đạn :

	A.
	v1 = 100 m/s ; v2 = 100 m/s
	B.
	v1 = 200 m/s ; v2 = 100 m/s    

	C.
	v1 = 100 m/s ; v2 = 200 m/s         
	D.
	v1 = 400 m/s ; v2 = 400 m/s         

	Câu 24 : 
	Cho mạch điện như hình vẽ với U = 60V (không đổi), C1 = 20µF, C2 = 10µF. Ban đầu các tụ điện chưa tích điện. Khóa K ở vị trí b, chuyển sang a rồi lại về b. Điện lượng qua R bằng
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	A.
	250 µC.

	B.
	400µC.

	C.
	200 µC.
	D.
	300 µC.

	Câu 25 : 
	Lực tương tác giữa 2 điện tích đứng yên trong điện môi đồng chất, có hằng số điện môi 
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 thì:

	A.
	Tăng 
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 lần so với trong chân không
	B.
	Tăng 
[image: image15.wmf]2

e

lần so với trong chân không.

	C.
	Giảm 
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 lần so với trong chân không.
	D.
	Giảm 
[image: image17.wmf]2

e

 lần so với trong chân không

	Câu 26 : 
	Cho 2 tụ điện có điện dung lần lượt là C1 và C2. Nếu ghép 2 tụ nối tiếp nhau thì điện dung của bộ tụ là 
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 nF. Nếu  ghép 2 tụ song song với nhau thì điện dung của bộ tụ là 20 nF. Biết C1 < C2 ; giá trị của C1 là:

	A.
	5 nF
	B.
	10 nF
	C.
	15 nF
	D.
	12 nF

	Câu 27 : 
	Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch, người ta vẽ được đồ thị như hình bên. Dựa vào đồ thị, tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 
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	A.
	E = 2,5V, r = 0,5Ω
	B.
	E = 3V, r = 0,5Ω.

	C.
	E = 2,5V, r = 1Ω.
	D.
	E = 3V, r = 1Ω.

	Câu 28 : 
	Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

	A.
	2,5 V và 1/3 Ω
	B.
	7,5 V và 1 Ω
	C.
	7,5 V và 1/3 Ω
	D.
	2,5 V và 1 Ω

	Câu 29 : 
	Cho 2 điện tích q1 = -18nC và q2= 2 nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 60 cm. Tại điểm M có cường độ điện trường bằng 0. Vị trí điểm M:

	A.
	Nằm giữa AB có AM = 45 cm
	B.
	Nằm ngoài AB, gần B hơn có BM = 30 cm.

	C.
	Nằm ngoài AB, gần A hơn và AM = 20 cm
	D.
	Nằm giữa AB có AM = 15 cm

	Câu 30 : 
	Cho 3 điểm O, A, B thẳng hàng. A, B nằm cùng phía với O. Nếu đặt q tại O thì cường độ điện trường tại A và B lần lượt là 16 V/m và 9 V/m. Nếu đặt q tại A thì cường độ điện trường tại B là:

	A.
	144 V/m
	B.
	81 V/m
	C.
	36 V/m

	D.
	64 V/m

	Câu 31 : 
	Cho bộ ba tụ:  C1 = 2
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 , C2 =   C3 = 1
[image: image22.wmf]F

m

 . Biết (C1  nt ( C2  //C3)) Mắc bộ tụ đó vào hai cực của nguồn điện U= 4V. Điện tích của các tụ điện là:

	A.
	Q1 = 4.10-6C;  Q2 =10-6C; Q3 = 3.10-6C


	B.
	Q1 = 2.10-6C; Q2 = 3.10-6C;  Q3 = 1,5.10-6C

	C.
	Q1 = 4.10-6C; Q2 = 2.10-6C;  Q3 = 2.10-6C



	D.
	Q1 = 4.10-6C; Q2 = 1,5.10-6C;  Q3 = 2,5.10-6C

	Câu 32 : 
	Một nguồn ( = 24V, r = 3Ω cung cấp điện cho mạch ngoài. Ban đầu mạch ngoài là điện trở R1 = 1Ω. Nếu ta mắc thêm vào mạch ngoài R2 thì công suất tiêu thụ mạch ngoài không đổi. Tính giá trị R2 ?

	A.
	3Ω
	B.
	8Ω
	C.
	2Ω
	D.
	9Ω

	Câu 33 : 
	Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 10C bằng cách cho dòng điện 1 A đi qua một điện trở 7 Ω. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là

	A.
	600 phút
	B.
	1 h.
	C.
	10 phút.
	D.
	10 s

	Câu 34 : 
	Cho hình vuông ABCD; lần lượt đặt tại 3 đỉnh A, B, C 3 điện tích q1, q2, q3. Biết q1 = q3 =2nC, và cường độ điện trường tại D bằng 0. Giá trị của q2 là:

	A.
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	B.
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	C.
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	Câu 35 : 
	Một người có khối lượng 50 kg, ngồi trên ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/h. Động năng của người đó với ô tô là:

	A.
	129,6 kJ.

	B.
	0 kJ.

	C.
	10 kJ.
	D.
	1 kJ.


	Câu 36 : 
	Một bóng đèn ghi 220V – 100 W thì điện trở của đèn là

	A.
	488 Ω.

	B.
	448Ω
	C.
	484Ω.

	D.
	48 Ω.

	Câu 37 : 
	Cho nguồn E = 12V, r = 1,75(, mạch ngoài là biến trở R mắc nối tiếp với R1. Sự phụ thuộc của công suất mạch ngoài Pn vào giá trị của biến trở R được mô tả bằng đồ thị như hình vẽ. Giá trị của R0 là
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	A.
	1,5(

	B.
	2(.
	C.
	1(
	D.
	1,75(


	Câu 38 : 
	Đối với mạch điện kín dưới đây, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức

	A.
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	Câu 39 : 
	Một vật đang chuyển động với vận tốc ban đầu v0 = 8m/s thì lên dốc cao 0,8m rồi tiếp tục chạy trên mặt phẳng ngang như hình vẽ, mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,6. Lấy g = 10m/s2, hỏi nó chuyển động được bao xa trên mặt phẳng ngang thì dừng, coi chiều  dài dốc không đáng kể so với quãng đường nó chuyển động được ở mặt phẳng ngang:
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	A.
	4m

	B.
	2m

	C.
	6m

	D.
	8m

	Câu 40 : 
	Một dây dẫn có điện trở R = 50(. Cắt dây ra làm 2 đoạn, mỗi đoạn có điện trở là R1, R2. Tính điện trở tương đương lớn nhất nếu mắc song song R1, R2.

	A.
	8(
	B.
	12(
	C.
	25(
	D.
	12,5(


 II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm):

	Câu 1 (2 điểm):Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó hai nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 
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 = 9 V, 
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 = 6 V, r1 = r2 = 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm bình điện phân loại (AgNO3 – Ag) có điện trở R1 = 4 Ω, các điện trở R2 = 2 Ω và R3. Biết khối lượng bám vào catốt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 2,16 g. Biết Ag có A = 108, n = 1.  Hãy tính:

a. Hiệu điện thế UAB và cường độ dòng điện qua hai nguồn. 

b. Giá trị của R3 .
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	Câu 2 (3 điểm): Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện có 
[image: image36.wmf]E

= 8V, r = 2Ω. Đèn có điện trở R1 = 3Ω, R2 = 3 Ω, điện trở của ampe kế không đáng kể.
 
a) K mở di chuyển con chạy C đến vị trí mà RBC = 1Ω thì đèn tối nhất. 
Tính điện trở toàn phần biến trở RAB.

 b) Thay RAB = 12Ω rồi di chuyển con chạy C đến giữa (trung điểm AB) 

rồi đóng K.  Tìm số chỉ  của ampe kế  lúc này.
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Câu 3 (1 điểm):Người ta treo hai quả cầu nhỏ giống nhau, tích điện như nhau bằng những dây có cùng độ dài. Khi hai quả cầu cân bằng, các dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc α = 600. Khi nhúng vào trong chất lỏng, góc hợp bởi các sợi dây và phương thẳng đứng là α’ = 450. Khối lượng riêng của chất lỏng bằng một phần tư khối lượng riêng của các quả cầu. Tìm hằng số điện môi của chất lỏng.
------------------- HẾT -------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

CBCT 1: ........................................................         CBCT 2: ........................................................
Mã đề thi 155.
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